
 
1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 

 
2. Read and match. 

 
3. Read and write the answers. 



 

 
4. Read the text again and fill the gaps. 

 
  



 

ĐÁP ÁN 
1. Match and Write. Then read the sentences aloud. 

1 - My brother can skate - d 

2 - His school is big - c 

3 - I like skipping in the park - e 

4 - That is Dong Da street - b 

5 - That sky is blue today - a 

2. Read and match. 

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - c 

3. Read and write the answers. 

1. He is in class 4A. 

2. It is in the village. 

3. He likes playing hide-and-seek with his friends. 

4. Ha is his penfriend. 

5. She likes playing table tennis with her classmates. 

Hướng dẫn dịch 

Tôi tên là Minh. Tôi học lớp 4A. Trường của tôi là trường tiểu học Thăng Long. Đó là một 

ngôi trường nhỏ ở làng quê. Đây là lớp học của tôi. Nó thì khá sáng sủa. Kia là sân chơi 

của trường tôi. Tôi thích chơi trốn tìm với bạn của tôi ở đâu. 

Tôi có một người bạn qua thư. Cô ấy tên là Hà. Cô ấy học lớp 4A. Trường của cô ấy là 

trường tiểu học Đống Đa. Nó ở thành phố. Nó cũng to. Có một phòng tập thể dục ở trường 

của cô ấy. Hà thích chơi bóng chuyền cùng với bạn cùng lớp của cô ấy ở đó vào giờ giải 

lao. 

4. Read the text again and fill the gaps. 

  Class Name of school Place of school Hobby 

Minh 4A 
Thang Long 

primary school 
In the village 

Playing hide-

and-seek 

Ha 4D 
Dong Da primary 

school 
In the city 

Playing table 

tennis 

 


